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BÁO CÁO
Tổng kết thi hành Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh phân bón

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, phân bón được quy định cụ thể tại Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật (sau đây viết tắt là Nghị định 31/2016/NĐ-CP) và Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh phân bón (sau đây viết tắt là Nghị định 55/2018/NĐ-CP). Đây là chế tài góp phần đưa các quy định về quản lý giống cây trồng, phân bónvào cuộc sống; tạo chuyển biến tích cực đối với việc nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân; bảo đảm trật tự, kỷ cương trong hoạt động quản lý nhà nước về giống cây trồng, phân bón.

Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 2018 ngày 20/6/2017 có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2018 và Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14  ngày 19 tháng 11 năm có hiệu lực áp dụng từ ngày 19/01/2018. Mặt khác, thực tiễn thi hành các Nghị định trên đã phát sinh những khó khăn, vướng mắc. Do đó, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về giống cây trồng, phân bón cần được rà soát, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến địa phương về triển khai thực hiện Nghị định 31/2016/NĐ-CP, Nghị định 55/2018/NĐ-CP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thi hành 02 Nghị định này như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
 NGHỊ ĐỊNH 31/2016/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH 55/2018/NĐ-CP 
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ trong việc thực thi pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, ngay từ khi Nghị định 31/2016/NĐ-CP, Nghị định 55/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành và có hiệu lực, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành, đồng thời tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở sản xuất, tổ chức, cá nhân có liên quan để hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Theo thống kê của các địa phương, từ năm 2016 đến nay, các địa phương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định 31/2016/NĐ-CP, Nghị định 55/2018/NĐ-CP cho khoảng 267.919 lượt người; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.236 lượt người. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chú trọng tuyên truyền, phổ biến cho các đối tượng là cán bộ chủ chốt của Ủy ban nhân dân cấp xã; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng về xử phạt vi phạm hành chính cho thanh tra viên, cán bộ, công chức được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Đồng thời, số lượng lớn cơ sở, người dân trực tiếp sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón đã được tuyên truyền, phổ biến. 
Hình thức tuyên truyền, phổ biến đa dạng, phong phú như Hội nghị, Hội thảo, họp, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, lồng ghép tổ chức cuộc thi, ký cam kết, trong các cuộc thanh tra, kiểm tra, phát tờ rơi, tờ gấp, tài liệu,… 

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn quả đã đưa các quy định của pháp luật về giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, phân bón và xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực này vào cuộc sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. 

2. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

Các địa phương đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh (thuốc bảo vệ thực vật: sử dụng chất cấm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên rau, quả, kiểm dịch thực vật trên giống cây trồng trước khi bước vào vụ sản xuất,…; giống cây trồng: kinh doanh giống cây trồng ngoài Danh mục được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; phân bón: giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh, buôn bán phân bón, lấy mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, sai phạm về nhãn mác, sản phẩm hàng hóa ngoài danh mục được phép lưu hành). 
Một số địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan: Công an tỉnh, Quản lý thị trường tỉnh, chính quyền cấp cơ sở trong thực hiện thanh, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm.
Kết quả tình hình thanh tra, xử phạt như sau:
Năm 2016 đến nay, các địa phương đã tổ chức 141
 cuộc thanh tra, kiểm tra với 2.781 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Số vụ vi phạm được phát hiện và xử lý là 450
 vụ, tổng số tiền phạt là: 1.314.568.000 đồng.
Các hành vi vi phạm hành chính chủ yếu lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật bao gồm:
Giống cây trồng: chưa công bố hợp quy theo quy định; không lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy tại chi nhánh; không có bản Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy của giống và cấp giống đời trước; không lưu giữ phiếu kết quả thử nghiệm mẫu theo quy định; kinh doanh giống bao bì không có nhãn mác hoặc nhãn mác chưa đúng theo quy định, mập mờ; công bố thông tin không chính xác; vi phạm quyền bảo hộ đối với giống cây trồng.
Phân bón: Không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán phân bón, buôn bán phân bón không bảo đảm chất lượng, buôn bán phân bón có nhãn sai quy định, không duy trì đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật đối với cơ sở buôn bán phân bón, sản xuất, buôn bán phân bón kém chất lượng, buôn bán phân bón có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, buôn bán phân bón quá hạn sử dụng, sản xuất, buôn bán phân bón không có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, nhập khẩu phân bón không đảm bảo chất lượng.
Phần thứ hai

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
NGHỊ ĐỊNH 31/2016/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH 55/2018/NĐ-CP
1. Những mặt tích cực, đạt được:

Các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, phân bón đã tạo hành lang pháp lý cho việc xử phạt các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức, hiệu quả quản lý trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, phân bón. 
Việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, phù hợp với từng đối tượng, hiệu quả, góp phần giảm thiểu hành vi vi phạm hành chính, đồng thời đề cao tinh thần trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, phân bón. Một số địa phương, các cơ sở không nhập các loại vật tư nông nghiệp không còn trong danh mục được sử dụng tại Việt Nam về kinh doanh, tình trạng tồn đọng vật tư nông nghiệp hết hạn sử dụng để buôn bán của các cơ sở kinh doanh đã được cải thiện. 

Các hành vi vi phạm hành chính đã được xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm, đúng quy trình nên cơ bản đã được các đối tượng bị xử phạt chấp hành nghiêm túc, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

2. Những khó khăn vướng mắc và nguyên nhân
a) Trong các quy định của pháp luật

- Một số hành vi trên thực tế đã xảy ra nhưng thiếu chế tài để xử phạt nên không thể xử phạt được:
+ Lĩnh vực giống cây trồng: hành vi buôn bán giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm sản xuất bằng phương pháp nhân giống vô tính không từ cây đầu dòng hoặc từ vườn cây đầu dòng đã được công nhận; hành vi, hình thức, mức xử phạt đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại giống cây trồng (hoa, cây cảnh, bon sai), giống cây trồng chính. 

+ Lĩnh vực phân bón: hành vi nhập khẩu phân bón có nội dung thể hiện trên nhãn không đúng với nội dung trong quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, nhập khẩu phân bón có nhãn không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, sử dụng phân bón nhập khẩu không đúng mục đích ghi trong Giấy phép nhập khẩu phân bón; 

- Một số hành vi mặc dù đã có quy định chế tài xử phạt nhưng thiếu quy định về mặt nội dung để thực hiện nên việc xác định hành vi vi phạm gặp nhiều khó khăn: 

+ Lĩnh vực giống cây trồng: hành vi vi phạm “không có địa điểm kinh doanh và cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với từng loài cây trồng, từng cấp giống” tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 31/2016/NĐ-CP (thiếu quy định cụ thể về cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với từng loài giống, từng cấp); kinh doanh giống cây trồng thuộc lĩnh vực nằm trong danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư nhưng chưa có những quy định cụ thể nào quy định về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán giống cây trồng.
- Một số hành vi mức phạt còn thấp, chưa đảm bảo tính răn đe đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh dẫn đến tình trạng vi phạm xảy ra nhiều lần: kinh doanh, buôn bán phân bón chưa có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.  

- Một số hành vi có bản chất như nhau nhưng mức phạt khác nhau như: hành vi sản xuất phân bón khi đã bị đình chỉ hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón đã hết hạn và bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi với hành vi sản xuất phân bón khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón; hành vi buôn bán phân bón trong giai đoạn đang nghiên cứu, khảo nghiệm, dự án sản xuất thử nghiệm khi chưa có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam với hành vi buôn bán phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.  
- Một số hành vi trùng lặp với hành vi đã được quy định tại Nghị định khác như: hành vi sản xuất phân bón có yếu tố hạn chế vượt mức giới hạn tối đa, hành vi buôn bán phân bón có yếu tố hạn chế vượt mức giới hạn tối đa.

- Hành vi sản xuất phân bón chưa có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam quy định phạt tiền theo hành vi nên mức phạt cao. 

-  Hành vi sử dụng hồ sơ, tài liệu giả mạo, sai sự thật để được công nhận tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm phân bón nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự chưa phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017.
b) Trong quá trình thực thi:
- Chính quyền cấp huyện và cấp xã chưa mạnh dạn trong việc thể hiện vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là xử lí vi phạm hành chính theo thẩm quyền với tâm lý ngại va chạm hoặc xác định việc xử lí vi phạm hành chính trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp là trách nhiệm thuộc thanh tra chuyên ngành, lực lượng liên ngành.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm chủ yếu là nhỏ lẻ, hạn chế về nhận thức pháp luật, do đó, vẫn còn một số trường hợp có thái độ chống đối, trốn tránh, cố tình không thực hiện việc chấp hành quy định pháp luật trong quá trình xử lý vi phạm.

- Hành vi của các đối tượng vi phạm luôn vượt mức xử phạt bằng tiền theo thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành nên công tác xử lý nóng ngay tại cơ sở rất khó thực hiện do thẩm quyền và mức xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra viên, công chức được giao thực hiện chức năng chuyên ngành quy định chỉ đến 500.000 đồng.
- Thiếu trang thiết bị xét nghiệm, TEST nhanh đánh giá tại chỗ; thiếu kinh phí lấy mẫu dẫn đến khó khăn trong phát hiện các hành vi gian dối trong định lượng thành phần phối hợp trong sản phẩm.

- Lực lượng phối hợp, hỗ trợ của các ngành, các cấp trong việc xử lý vi phạm hành chính ở một số địa phương còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ.

Phần thứ ba

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Sửa đổi, bổ sung Nghị định 31/2016/NĐ-CP
- Bổ sung quy định về một số hành vi trên thực tế đã xảy ra nhưng chưa có chế tài để xử phạt, cụ thể: hành vi vi phạm về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm và nhóm cây trồng khác; kinh doanh cây giống không có nguồn gốc cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng; sản xuất, kinh doanh các loại giống cây trồng (hoa, cây cảnh, bon sai) và quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng chính; buôn bán giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm từ nguồn giống vô tính không tư cây đầu dòng hoặc vườn đầu dòng đã được công nhận với quy mô dưới 5000 cây và trên 5000 cây (hiện chỉ có quy định xử phạt đối với cơ sở sản xuất); buôn bán giống cây trồng, vật liệu nhân giống nhiễm sinh vật gây hại mới xuất hiện ở Việt Nam; không chấp hành các biện pháp huớng dẫn của cơ quan chức năng khi cây trồng nhiễm sinh vật gây hại mới xuất hiện ở Việt Nam; không có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh về lĩnh vực giống cây trồng; không có nhân viên kỹ thuật đủ năng lực nhận biết loại giống kinh doanh và nắm vững kĩ thuật bảo quản cây giống; sửa đổi hành vi về kinh doanh giống cây trồng tại khoản 1; khoản 2 Điều 16 và bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả tại điểm b khoản 10 Điều 25.

- Đề nghị bỏ Khoản 1 Điều 19 Nghị định để phù hợp với Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục Quản lí chất lượng nông lâm và thủy sản trong lĩnh vực giống cây trồng (Sở NN&PTNT Lạng Sơn).

- Điều chỉnh một số hành vi để phù hợp với thực tiễn: bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với lô giống cây trồng vi phạm có giá trị dưới 10.000.000 đồng tại Điều 16; chia thành 2 trường hợp: hàng hóa dưới 20.000.000 đồng và trường hợp hàng hóa có trị giá từ 10.000.000 đến 50.000.000 đồng tại Khoản 4 Điều 15.
- Tăng thẩm quyền xử phạt về tiền đối với thanh tra viên, công chức thanh tra từ 500.000 đồng lên 1.000.000 - 2.000.000 đồng để xử lý kịp thời hành vi vi phạm hành chính và đảm bảo tính răn đe.
2. Ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt thay thế Nghị định 55/2018/NĐ-CP

- Bổ sung quy định về một số hành vi trên thực tế đã xảy ra nhưng chưa có chế tài để xử phạt, cụ thể: nhập khẩu phân bón có nội dung thể hiện trên nhãn không đúng với nội dung trong quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, nhập khẩu phân bón có nhãn không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, sử dụng phân bón nhập khẩu không đúng mục đích ghi trong Giấy phép nhập khẩu phân bón. 

- Điều chỉnh một số hành vi để phù hợp với Luật Trồng trọt, Nghị định 84/2019/NĐ-CP. 

- Đề nghị bỏ hành vi sản xuất phân bón có yếu tố hạn chế vượt mức giới hạn tối đa, hành vi buôn bán phân bón có yếu tố hạn chế vượt mức giới hạn tối đa vì trùng với hành vi đã  quy định ở Nghị định khác; bỏ hành vi sử dụng hồ sơ, tài liệu giả mạo, sai sự thật để được công nhận tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm phân bón nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự để phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

- Đối với các hành vi có bản chất như nhau đưa về cùng một mức phạt như: hành vi sản xuất phân bón khi đã bị đình chỉ hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón đã hết hạn và bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi với hành vi sản xuất phân bón khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón; hành vi buôn bán phân bón trong giai đoạn đang nghiên cứu, khảo nghiệm, dự án sản xuất thử nghiệm khi chưa có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam với hành vi buôn bán phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.  

- Hành vi sản xuất phân bón chưa có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam sửa đổi để phạt theo giá trị lô hàng. 

- Tăng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm về buôn bán phân bón chưa có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam. 

- Đề nghị thay đổi biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp phân  bón nhập khẩu không đảm bảo chất lượng mà chỉ tiêu không đảm bảo chỉ là pHH2O, độ ẩm, khối lượng riêng/tỷ trọng. 
2. Đề xuất, kiến nghị khác:

- Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (thông qua nhiều hình thức: phát hành ấn phẩm, sổ tay; tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan, địa phương), đặc biệt bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho công chức làm công tác thanh tra tại Chi cục.
- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc áp dụng pháp luật nói chung và trong xử lý vi phạm hành chính nói riêng.

- Đề nghị xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt gồm: giống cây trồng, canh tác, phân bón phù hợp, thống nhất với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đặc biệt là phù hợp với quy định của Luật Trồng trọt năm 2018, Luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật, Luật có liên quan. 
.
- Hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục tiêu hủy cũng như việc giám sát thu hồi, tiêu hủy đối với hàng hóa vật tư nông nghiệp vi phạm.
- Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong việc công bố hợp chuẩn, hợp quy và cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra. 
- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn và cấp quyền truy cập cho các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.




                      BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
�  Quảng Trị: 25 cuộc, 288 cơ sở; Quảng Bình: 30 cuộc, 580 cơ sở; Đồng Nai: 19 cuộc, 770 cơ sở; Đắc Nông: 10 cuộc, 383 cơ sở; Lạng Sơn: 39 cuộc, 385 cơ sở; Hậu Giang: 13 cuộc, 199 cơ sở; Gia Lai: 05 cuộc,176 cơ sở.


� Gia Lai: 15 vụ; Quảng Bình: 16; Quảng Trị: 38; Hậu Giang: 58; Cà Mau: 35; Lạng Sơn: 44; Bắc Kạn: 9; Đồng Nai: 159; Đắc Nông: 21; Tiền Giang: 55





PAGE  
8

